
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 C-1 Dương Đình Minh 05/11/1993 Nam Xây dựng 10023950 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 C-2 Ngô Trường An 16/04/1997 Nam Xây dựng 50770763 Hậu Giang Khám sức khỏe

3 C-3 Đàm Ngọc Sơn 02/07/1996 Nam Xây dựng 50750461 Lạng Sơn Khám sức khỏe

4 C-4 Đường Văn Phương 23/10/1995 Nam Xây dựng 50750682 Bắc Giang Khám sức khỏe

5 C-5 Nguyễn Sơn Lâm 12/04/1995 Nam Xây dựng 50760262 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

6 C-6 Bùi Văn Hùng 22/02/1984 Nam Xây dựng 90900302 Lao động CBT Khám sức khỏe

7 C-7 Hoàng Đạt Tình 07/11/1993 Nam Xây dựng 50760264 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 C-8 Phạm Thái Hải 13/04/1993 Nam Xây dựng 50770084 Kon Tum Không khám sức khỏe

9 C-9 Trịnh Xuân Hải 07/01/1997 Nam Xây dựng 50760433 Nghệ An Không khám sức khỏe

10 C-10 Đoàn Văn Nhất 05/03/1993 Nam Xây dựng 10010558 Ninh Bình Khám sức khỏe

11 C-11 Lê Văn Phương 04/11/1993 Nam Xây dựng 10024308 Thanh Hóa Khám sức khỏe

12 C-12 Đặng Thế Lãm 20/07/1996 Nam Xây dựng 50750690 Bắc Giang Không khám sức khỏe

13 C-13 Lường Hữu Tuấn 13/01/1998 Nam Xây dựng 50760246 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 C-14 Nguyễn Vạn Sửu 17/08/1998 Nam Xây dựng 50770265 Đăk Nông Không khám sức khỏe

15 C-15 Trần Văn Pháp 19/09/1998 Nam Xây dựng 50770268 Đăk Nông Không khám sức khỏe

16 F-1 Nguyễn Khang Nhân 02/09/1981 Nam
Ngư 

nghiệp
50780519 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 F-2 Đậu Văn Mậu 05/09/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50801654 Nghệ An Không khám sức khỏe

18 F-3 Lữ Trọng Hùng 05/03/1983 Nam
Ngư 

nghiệp
50780160 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

19 F-4 Trần Minh Quang 04/09/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90202314 Quảng Bình Không khám sức khỏe

20 F-5 Trương Minh Tú 04/11/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90202869 Quảng Trị Không khám sức khỏe

21 F-6 Thái Viết Chiến 08/01/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50803066 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

22 F-7 Phạm Tuấn Phong 05/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90202463 Quảng Bình Không khám sức khỏe

23 F-8 Trương Hải Nam 03/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90200723 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 F-9 Văn Bá Phường 30/10/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90202716 Quảng Trị Không khám sức khỏe

25 F-10 Trần Công Tiên 25/05/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90202983 Quảng Nam Không khám sức khỏe

26 F-11 Nguyễn Phương Nam 16/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90202392 Quảng Bình Không khám sức khỏe
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27 F-12 Phạm Văn Dôn 02/09/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90903237 Quảng Bình Không khám sức khỏe

28 F-13 Nguyễn Tiến Công 14/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90201850 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

29 F-14 Hoàng Văn Trọng 07/02/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90201900 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

30 F-15 Hoàng Đình Tùng 07/05/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90202320 Quảng Bình Không khám sức khỏe

31 F-16 Nguyễn Văn Đức 03/05/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90202328 Quảng Bình Không khám sức khỏe

32 F-17 Phan Văn Tùng 22/01/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90201177 Nghệ An Không khám sức khỏe

33 F-18 Nguyễn Hữu Quang 22/12/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90903809 Quảng Trị Không khám sức khỏe

34 F-19 Nguyễn Tuấn Tùng 01/04/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202395 Quảng Bình Không khám sức khỏe

35 F-20 Phạm Văn Hùng 25/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90201853 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

36 F-21 Nguyễn Thanh Nam 07/06/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202326 Quảng Bình Không khám sức khỏe

37 F-22 Đậu Văn Giang 06/12/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90201118 Nghệ An Không khám sức khỏe

38 F-23 Lê Văn Thắng 26/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90202053 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

39 F-24 Hoàng Trọng Khoái 28/06/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50802482 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

40 F-25 Trần Văn Quốc 25/09/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50803853 Quảng Bình Khám sức khỏe

41 F-26 Đặng Văn Linh 21/02/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90202025 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

42 F-27 Hoàng Trường An 20/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90202330 Quảng Bình Không khám sức khỏe

43 F-28 Nguyễn Minh Hùng 12/09/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202318 Quảng Bình Không khám sức khỏe

44 F-29 Võ Văn Chiến 10/03/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202323 Quảng Bình Không khám sức khỏe

45 F-30 Bùi Tấn Lam 08/10/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90203061 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

46 F-31 Nguyễn Đại 22/02/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90203060 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

47 F-32 Phan Trọng Hiếu 28/06/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90202050 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

48 F-33 Trần Văn Quý 22/11/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90202360 Quảng Bình Không khám sức khỏe

49 F-34 Dương Văn Hưng 20/02/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
90200728 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 F-35 Võ Văn Thắng 22/02/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90201749 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

51 F-36 Hoàng Hùng 05/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50780265 Thanh Hóa Khám sức khỏe

52 F-37 Trần Thọ Truyền 08/09/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50803317 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

53 F-38 Nguyễn Anh Dũng 15/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90202048 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

54 F-39 Lê Văn Mận 20/11/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90202388 Quảng Bình Không khám sức khỏe

55 F-40 Mai Văn Thái 28/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803778 Quảng Bình Không khám sức khỏe



56 F-41 Nguyễn Văn Quyền 09/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50803692 Quảng Bình Không khám sức khỏe

57 F-42 Lê Văn Hoàng 25/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90903812 Quảng Trị Không khám sức khỏe

58 F-43 Lê Văn Hoạt 07/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90202034 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

59 F-44 Hồ Văn Tâm 12/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90201147 Nghệ An Không khám sức khỏe

60 F-45 Trần Hữu Chiến 14/08/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90201812 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

61 F-46 Trương Minh Phong 02/09/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90202719 Quảng Trị Không khám sức khỏe

62 F-47 Cao Viết Cường 19/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90201811 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

63 F-48 Trần Văn Thạch 05/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90202035 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

64 F-49 Nguyễn Xuân Dũng 09/01/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90201712 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

65 F-50 Nguyễn Quốc Toàn 09/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90904432 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

66 F-51 Nguyễn Văn Phúc 05/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90904445 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

67 F-52 Trần Hữu Đức 22/12/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50803085 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

68 F-53 Lê Xuân Vình 19/01/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50802977 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

69 F-54 Nguyễn Công Ước 03/05/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90903856 Quảng Trị Không khám sức khỏe

70 F-55 Dương Văn Khanh 26/05/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50780399 Thanh Hóa Khám sức khỏe

71 F-56 Nguyễn Nam 20/03/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90203062 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

72 F-57 Đặng Văn Xuân 09/02/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90202027 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

73 F-58 Nguyễn Ngọc Thái 12/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50802592 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

74 F-59 Nguyễn Ngọc Quang 07/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90202424 Quảng Bình Không khám sức khỏe


